
PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH        
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

MA TRẬN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM  
Năm học: 2015 - 2016 

    Môn: Vật lý - Lớp 8 

 (Thời gian làm bài: 45  phút không kể thời gian giao đề) 

                             (Đề bài gồm có 01 trang) 

                              
Vận dụng 

Nhận biết Thông hiểu 
 Cấp độ thấp Cấp độ cao 

       Cấp độ 
 
 
Tên  
chủ đề       TN TL TN TL TN TL TN TL 

Cộng 

1. Nguồn 
sáng 
 

Nhận biết 
nguồn sáng, 
âm phản xạ 
(C1; C2) 

Đo cường độ 
dòng điện (C3) 

Tính chất 
- vật bị nhiễm 
điện.  
- nguồn điện 
(C4) 

  

Số câu 2  1  1     4  

Số điểm 1,0  0,5   0,5    2,0 

Tỉ lệ % 10%  5%  5%    20% 

2. Gương 
phẳng và 
điện học. 

 
 
 

Xác dịnh 
cường độ hiệu 
điên thế của 
đèn (C6 ) 

Tìm vị trí đặt 
gương (C5) 

  

Số câu    1  1    2  
Số điểm    3,0  2,0   5,0 
Tỉ lệ %    30%  20%    50% 
3. Chuyển 
động cơ học 
lớp 8 

  khoảng cách 2 
chuyển động. 
(C7a) 

Xác định vị trí, 
thời điểm gặp 
nhau. (C7b) 

 

Số câu      1   1  2 
Số điểm      2,0  1,0 3,0 
Tỉ lệ %      20%  10%  30% 
Tổng số câu 2  1 1 1   2  1 8  
Số điểm 1,0  0,5 3,0 0,5 4,0  1,0 10.0 
Tỉ lệ % 10%  5%  30% 5% 40%  10%  100% 
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PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH        
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM  
Năm học: 2015 - 2016 

    Môn: Vật lý - Lớp 8 

 (Thời gian làm bài: 45  phút không kể thời gian giao đề) 

                             (Đề bài gồm có 01 trang) 

 
 
I. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm) 

Chọn phương án (hay điền từ) đúng trong các câu sau rồi viết vào tờ giấy thi 
Câu 1: Hãy chỉ ra vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng? 

A. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng      B. Bếp lửa đang cháy 
C. Ngọn nến đang cháy                 D. Đèn ống đang sáng 

Câu 2: Âm phản xạ là: 
A. Âm đi xuyên qua vật chắn      B. Âm dội lại khi gập vật chắn 
C. Âm đi vòng qua vật chắn      D. Các loại âm trên 

Câu 3: Đo cường độ dòng điện ta phải mắc Ampe kế như thế nào với vật cần đo? 
A. Mắc song song                                    B. Mắc nối tiếp 
C. Vừa nối tiếp vừa song song                 D. Một đáp án khác 

Câu 4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để được câu đúng. 
a. Hai vật nhiễm điện cùng loại thì chúng...................................... 
b. Mỗi ......................... đều có hai cực, đó là 
cực âm và cực dương. 

 II. TỰ LUẬN: (8,0 điểm) 
 Câu 5: (2,0 điểm)  

 Một tia sáng mặt trời tạo góc 360 với mặt 
phẳng nằm ngang, chiếu tới một gương phẳng đặt 
trên miệng một cái giếng và cho tia phản xạ có 
phương thẳng đứng xuống đáy giếng (hình 3). Hỏi 
gương phải đặt nghiêng một góc bao nhiêu so với 
phương thẳng đứng và xác định góc tới, góc phản xạ của tia sáng đó trên gương?   
Câu 6: (3,0 điểm)  

Trong đoạn mạch mắc nối tiếp gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 đang sáng 
a)  Biết I1= 0,6 A.  Tìm I2 ? 
b)  Biết U toàn mạch bằng 18V; U2 = 6V; Tìm U1 ?  

Câu 7: (3,0 điểm)   

          Cùng một lúc hai xe gắn máy cùng xuất phát từ hai điểm A và B cách nhau 60km, 
chúng chuyển động thẳng đều và đi cùng chiều nhau từ A đến B. Xe thứ nhất xuất phát 
từ A với vận tốc 30km/h, xe thứ hai khởi hành từ B với vận tốc 40km/h. 
        a) Tính khoảng cách của hai xe sau khi chúng đi được 1h. (2,0 điểm) 
        b) Sau khi xuất phát được 1h, xe thứ nhất bắt đầu tăng tốc và đạt vận tốc 60km/h. 
Hãy Xác định thời điểm và vị trí hai người gặp nhau. (1,0 điểm)  
 

-----Hết----- 
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(Hình 3) 

ĐỀ CHÍNH THỨC 



PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN  Năm học: 2015 - 2016 
 Môn: Vật lý – Lớp 8  

 Thời gian làm bài: 45  phút (không kể thời gian giao đề) 

                                (Gồm có 02 trang) 

 
I. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm) 

 Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 
Đáp án A B B a. đẩy nhau ra xa b. nguồn điện 
Điểm 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 

II. TỰ LUẬN: (8,0 điểm)  

Câu 5: (2,0 điểm)   

Phần Đáp án điểm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0,5  

- Ta thấy  góc:   I1 = I2 (Theo định luật phản xạ) 
Mặt khác  góc:  I3 = I5 (cùng phụ với góc tới và góc phản xạ) 
                 Góc:  I5 = I4 (đối đỉnh)  
   =>          góc:  I3 =  I4 =  I5 
Và   góc: SIP + I3 +  I4 = 900  =>   
         góc :I3 = I4 = (900 – 360) : 2 = 270 

0,75 

 

Ta lại có góc: I1 + I2 + I3 + I5 = 1800 => 
               góc: I1 = I2 = (1800 - 2 I3) : 2 = 630 
Vậy :    Góc hợp bởi mặt gương với phương thẳng đứng là 270

 

           - Góc tới bằng góc phản xạ và bằng 630 

0,75 

Câu 6: (3,0 điểm)  

Phần Đáp án điểm 
Vì mạch nối tiếp nên ta có:   I = I2 = I1 0,75  

a 
                                         I2 = I1 = 0,6A 0,75 
Vì mạch nối tiếp nên ta có   U = U1 + U  0,75 

b 
 U1 = U – U2    U1 = 18 – 6 = 12V 0,75 
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Câu 7: (3,0 điểm)   

Phần Đáp án điểm 
Khoảng cách của hai xe sau 1h. 
- Quãng đường xe đi từ A:            S1 = v1t = 30. 1 = 30 (Km) 

 
0,5 

- Quãng đường xe đi từ B:           S2 = v2t = 40. 1 = 40 (Km) 0,5 a 
- Mặt khác:   S = (60+ S2) - S1 = (60 + 40)- 30  = 70 (Km) 
Vậy:  Sau 1h hai xe cách nhau 70Km. 

1,0 

Thời điểm và vị trí lúc hai người gặp nhau: Gọi t là khoảng thời gian 
từ khi người đi bộ khởi hành đến lúc hai người gặp nhau tại C. 

- Quãng đường xe đi từ A đi được: S1 = v1t = 60t   (1) 
- Quãng đường xe đi từ B đi được: S2 = v2t = 40t   (2) 

0,25 

 - Vì sau khi đi được 1h xe thứ nhất tăng tốc nên có thể xem như cùng 
xuất một lúc và  đến lúc gặp nhau tại C nên: S1 = 70 + S2 

0,25 

- Từ (1) và (2) ta có:    60t = 70 +40t  t = 3,5 (h) 
- Thay t vào (1) hoặc (2) ta có: 

(1)  S1 = 3,5. 60 = 210 (Km) 
(2)  S2 = 3,5. 40 = 140 (Km) 

0,25 

b 

Vậy: Sau khi đi được 3,5h thì hai người gặp nhau và cách A một 
khoảng 210 + 30 = 240Km 
 và cách B : 140 + 40 = 180Km 

0,25 

Lưu ý: Học sinh giải bằng cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa. 
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